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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp

Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng-Côn trùng

___________________

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 43/2000/NÐ-CP ngày 30/8/2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo

dục.

Căn cứ Quyết định số 21/2001/BGD&ÐT ngày 6/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Chương trình khung giáo dục

Trung học chuyên nghiệp.

Căn cứ văn bản thoả thuận số  8899/THCN&DN  ngày 7 tháng 10 năm 2002 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học đào tạo - Bộ Y tế .

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Ðiều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiêp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Xét

nghiệm Ký sinh trùng - Côn trùng, thuộc nhóm ngành Sức khoẻ.

Ðiều 2: Chương trình khung Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng - Côn trùng được áp dụng trong các trường đại học,

cao đẳng, trung học chuyên nghiệp Y tế từ năm học 2003.

 Ðiều 3: Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học đào tạo chỉ đạo và hướng dẫn các trường xây dựng chuơng trình chi tiết, biên soạn và phê duyệt các

giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập.

Ðiều 4: Các Ông ( Bà ) Chánh văn phòng, Cục trưởng, Vụ trưởng các Vụ của Bộ y tế, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học

chuyên nghiệp Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Luật Giáo dục đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998, Nghị

định của Chính phủ số 43/2000/NÐ-CP ngày 30/8/2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Quyết

định số 21/2001/QÐBGD&ÐT ngày 6/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo ban hành Chương trình khung giáo dục trung học

chuyên nghiệp, Bộ Y tế đã có Quyết định số 531/2003/QÐ-BYT ngày 20/ 2 /2003 chính thức ban hành chương trình khung ngành đào tạo

Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng thuộc nhóm ngành Sức khoẻ.

Mục tiêu của giáo dục Trung học chuyên nghiệp là đào tạo người lao động có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, có

đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng

tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Nội dung chương trình đào tạo trung học chuyên
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nghiệp thuộc nhóm ngành Sức khoẻ ban hành năm 2003 tập trung vào đào tạo năng lực nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện

sức khoẻ, nâng cao trình độ học vấn, bảo đảm để sau khi tốt nghiệp người học có khả năng hành nghề.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng được xây dựng trên cơ sở kết qủa các cuộc điều tra về nhu cầu

đào tạo để xác định chức năng, nhiệm vụ của người Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng làm việc ở các tuyến y tế, phân

tích bản liệt kê nhiệm vụ  của người Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng để xây dựng mục tiêu đào tạo và căn cứ vào đó

để xác định các nội dung cần đào tạo, xác lập quy trình đào tạo theo quy định của Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp

cho phù hợp với mục tiêu đào tạo và công việc mà người Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng sẽ hành nghề sau khi ra

trường.

Chương trình đào tạo mới ban hành đã tiếp thu, đổi mới những nội dung của các chương trình đã ban hành trước đây để đáp ứng nhu cầu

sử dụng nguồn nhân lực Y tế trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với các quy định của Luật Giáo dục.

Thời gian đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng là 2 năm áp dụng cho các khoá chiêu sinh học sinh có bằng tốt

nghiệp trung học phổ thông. Nếu chiêu sinh học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở thì thời gian đào tạo là 3 năm trong đó có một

năm để học các môn văn hoá phổ thông thuộc nhóm II (Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh vật, Văn và Tiếng Việt) theo quy định của Chương

trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp.

Căn cứ vào chương trình khung đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng đã được ban hành và nhiệm vụ đào tạo của

nhà trường, Hiệu trưởng các trường tổ chức xây dựng và ban hành chương trình giáo dục của trường sau khi đã được thẩm định theo quy

định tại Ðiều 8 Nghị định của Chính phủ số 43/2000/NÐ-CP ngày 30/8/2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật

Giáo dục.

Chương trình khung đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng được áp dụng từ năm học 2003 trong các Trường và các

cơ sở đào tạo cán bộ Y tế đã được Bộ Y tế cho phép đào tạo đối tượng này. Ðối với những khoá đào tạo đã chiêu sinh trước năm 2003, Bộ

Y tế cho phép tiếp tục thực hiện theo chương trình cũ cho đến hết khoá học.

Hiệu trưởng các trường cần nghiên cứu chương trình và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý đào tạo, giáo viên, kể cả giáo viên thỉnh

giảng, để thực hiện đúng các quy định của chương trình mới. Vụ Khoa học đào tạo - Bộ y tế có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn

các trường triển khai thực hiện chương trình theo đúng Quyết định của Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện chương trình khung đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùng, các trường cần thường xuyên

báo cáo về Bộ Y tế kết quả thực hiện và những đề nghị của các trường để Bộ Y tế xem xét, hướng dẫn giải quyết.

 Giới thiệu tổng quát ngành đào tạo

 1         Bậc học: Trung học chuyên nghiệp

 2         Nhóm ngành đào tạo:    Sức khỏe

 3         Ngành đào tạo: Kỹ thuật viên Xét nghiệm

                                                Ký sinh trùng - Côn trùng

                                                          

1        4   Mã ngành đào tạo:         367237

5   Chức danh khi tốt nghiệp:    Kỹ thuật viên trung học Xét nghiệm

                                                Ký sinh trùng - Côn trùng

2        6    Thời gian đào tạo:                     2 năm

7    Ðối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông

8    Cơ sở đào tạo:

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

Các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp Y tế khác, khi được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và đào tạo cho

phép đào tạo đối tượng này.



3        9  Cơ sở làm việc:  

Người có bằng Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng-Côn trùng được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở Y tế công lập: Viện Sốt rét

- Ký sinh trùng - Côn trùng; Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống Sốt rét tỉnh, thành phố, Ðội Vệ sinh phòng dịch quận,

huyện; Các Khoa/Phòng xét nghiệm của các Trường đại học, cao đẳng Y tế, Viện nghiên cứu, các bệnh viện... và các cơ sở Y tế ngoài công

lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà Nước

10. Bậc đào tạo sau trung học:

Người Kỹ thuật viên xét nghiệm Ký sinh trùng-Côn trùng trung học nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Kỹ

thuật viên Xét nghiệm ở bậc cao đẳng, đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và đào tạo.

           

Mô tả nhiệm vụ của người Kỹ thuật viên xét nghiệm

ký sinh trùng - côn trùng

 

1.                  1.       Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, bệnh phẩm, tiêu bản, môi trường và pha chế được thuốc thử, thuốc nhuộm để làm xét nghiệm

thông thường về Ký sinh trùng - Côn trùng. 

 

2.      2.       Tiến hành các xét nghiệm, theo chức trách được phân công, đúng quy trình kỹ thuật.

 

3.      3.       Nhận xét và trả lời kết quả xét nghiệm chính xác, đúng thời gian yêu cầu.

 

4.      4.       Ghi hồ sơ, sổ sách đúng quy định.

 

5.      5.       Lập kế hoạch hoạt động của Phòng xét nghiệm Ký sinh trùng- Côn trùng ở tuyến huyện và tuyến tương đương.

 

6.      6.       Quản lý và lưu trữ sổ sách, thống kê, báo cáo.

 

7.      7.       Tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, các  Chương trình phòng chống Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng

và các Chương trình về Y tế dự phòng của đơn vị và địa phương

 

8.      8.       Vận hành, bảo quản các trang thiết bị, vật tư, hoá chất, tiêu bản...xét nghiệm Ký sinh trung - Côn trùng.

 

9.      9.       Phát hiện hỏng hóc và sửa chữa được các sai lệch đơn giản của trang thiết bị xét nghiệm.

 

10.  10.   Thực hiện công tác an toàn lao động và sơ cứu tai nạn ở Phòng xét nghiệm.

 

11.  11.   Tham gia công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Y tế về xét nghiệm khi có yêu cầu.

 

12.  12.    Thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

 

13.  13.    Thực hiện Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

 

Mục tiêu đào tạo tổng quát



 Ðào tạo người Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng - Côn trùng có kiến thức và kỹ năng cơ bản trình độ trung cấp về kỹ thuật xét

nghiệm  Ký sinh trùng - Côn trùng để làm việc tại các cơ sở Y tế dự phòng, các Khoa/Phòng Xét nghiệm của các cơ sở Y tế; có phẩm

chất đạo đức tốt, tác phong tỷ mỷ, chính xác, tinh thần trách nhiệm cao; có đủ sức khỏe; có ý thức và khả năng học tập vươn lên.

Phân phối thời gian toàn khóa

                                                           (Tính theo Tuần)

 Năm Học kỳ Học tập

Thi                     

Học kỳ &    Tốt

nghiệp

Thực tập 

tốt nghiệp

Nghỉ 

Tết,Lễ,

Hè

Lao

động
Dự trữ Tổng số

Năm     

thứ 

Nhất

I 19 2 0 3 1 1 26

II 18 1 0 6 0 1 26

Năm       

thứ       

Hai

I 19 2 0 3 1 1 26

II 12 5 8 1 0 0 26

Cộng 68 10 8 13 2 3 104

Tổng quan các môn học

 TT Môn học

Thời gian

 

Tổng số Lý thuyết Thực hành

  Các môn học chung 465 340 125

1

2

3

4

5

6

Chính trị

Giáo dục quốc phòng

Thể dục thể thao

Ngoại ngữ

Tin học

Giáo dục Pháp luật

90

75

60

150

60

30

90

31

4

150

35

30

0

44

56

0

25

0

  Các môn học cơ sở 420 263 157

7

8

9

10

11

12

13

14

Giải phẫu - sinh lý

Ðiều dưỡng cơ bản-Cấp cứu ban đầu

Dược lý

Bệnh học

Vệ sinh phòng bệnh

Kỹ năng giao tiếp & Giáo dục Sức khoẻ

Tổ chức và quản lý  y tế

Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

60

45

30

45

30

30

30

75

36

21

30

45

30

17

30

27

24

24

0

0

0

13

0

48



15 Hoá phân tích 75 27 48

  Các môn học chuyên môn 1560 356 1204

16

17

18

19

 

20

21

22

23

24

Xét nghiệm Huyết học

Xét nghiệm Hoá sinh

Xét nghiệm Vi sinh vật

Xét nghiệm KST đường ruột-Ðơn bào- Nấm

Xét nghiệm Ký sinh trùng Sốt rét

Xét nghiệm Côn trùng Y học

Dịch tễ học

Thực tập Bệnh việnơ

Thực tập tốt nghiệp

165

165

120

180

 

195

210

45

160

320

53

53

44

52

 

47

62

45

0

0

112

112

76

148

 

148

148

0

160

320

 

 
Tổng cộng 2445 959 1486

 

 
Cộng toàn khoá   2445

 

 

Phân bố chương trình đào tạo toàn khóa

Qui định môn thi hoặc kiểm tra, Số tiết và hệ số môn học tương ứng,

Thực tập và thực tập tốt nghiệp

 

 

 

TT

Phân bố các môn học
Năm thứ nhất Năm thứ hai  

Học kỳ I Học kỳ II Học kỳ I Học kỳ II  

Tên môn

học

Số

tiết

Lý

thuyết

Thực

hành

Môn thi Môn

K/tra

Môn thi Môn

K/tra

Môn thi Môn

K/tra

Môn thi Môn

K/tra
 

Số

tiết

Hệ

số

Số

tiết

Hệ

số

Số

tiết

Hệ

số

Số

tiết

Hệ

số

Số

tiết

Hệ

số

Số

tiết

Hệ

số

Số

tiết

Hệ

số

Số

tiết

Hệ

số
 

  Các môn

chung

                                     
 

1 Chính trị 90 90 0     45 3 45 3                      

2 Giáo dục

quốc phòng

75 31 44     75 2                        
 

3 Thể dục

Thể thao

60 4 56     30 1     30 1                
 

4 Ngoại ngữ 150 150 0     50 3     50 3 50 3              

5 Tin học 60 35 25                             60 2  

6 Giáo dục

Pháp luật

30 30 0                             30 2
 

  Các môn cơ                                        


